ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH BÌNH ĐỊNH                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


           ---------                                                               --------------------

 Số      40    /BC-UB

                             Quy Nhơn, ngày   15  tháng 7 năm 2004
BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện các Nghị định số 103/1999/NĐ-CP, 

49/2002/NĐ-CP và 63/2001/NĐ-CP của Chính phủ 
((((((((((
I- Tình hình thực hiện  giao , bán , khóan kinh doanh và cho thuê DNNN:

Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước ra đời đến nay đã gần 05 năm. Đến ngày 24/4/2002 Chính phủ có Nghị định số 49/2002/NĐ-CP bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 103/NĐ-CP, UBND tỉnh đã giao Thường trực Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh trực tiếp xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện. Quá trình tổ chức thực hiện đã đạt được một số kết quả và kinh nghiệm bước đầu nhưng cũng nảy sinh những khó khăn, vướng mắc, cụ thể như sau:

1- Kết quả thực hiện:


- Số lượng DNNN thực hiện theo tinh thần Nghị định 103/1999/NĐ-CP đến nay là 03 DN (chủ yếu thực hiện trong năm 2000 và 2002).


- Hình thức chủ yếu là giao DNNN cho tập thể người lao động quản lý. Lý do lựa chọn hình thức này là loại doanh nghiệp có qui mô nhỏ, họat động kinh doanh ít hiệu quả; phần đông người lao động nghèo, có mức thu nhập thấp, họ không phải bỏ tiền ra để mua cổ phần. Mặt khác đây là hình thức chuyển đổi từ sở hữu nhà nước sang sở hữu tập thể do người lao động quản lý, họ thật sự làm chủ trên mọi phương diện của DN.


- Giá trị tài sản của 03 DN trên sổ sách kế toán: 18.446 triệu đồng.

- Tổng giá trị thực tế của 03 DN:
2.055 triệu đồng. Trong đó: Giá trị phần vốn nhà nước: 1.874 triệuđồng

           - Tài sản không cần dùng và nợ khó đòi của 03 DN:  931 triệu đồng.


- Lao động hiện có mặt của 03 DN tại thời điểm giao: 184 người. Hầu hết số lao này đã được công  ty cổ phần mới tiếp nhận ở lại làm việc.


- Thu nhập bình quân khi chuyển giao DN: 470.000 đồng/ng/tháng.


         Trước khi giao có 01 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ kéo dài và có nguy cơ giải thể, 02 DN khác đang trong tình trạng kinh doanh kém hiệu quả, thu nhập của người lao động thấp và thiếu ổn định. 

         Sau khi chuyển đổi đến nay, về cơ bản 03 DN này kinh doanh ổn định và phát triển, bước đầu có lãi, bảo tòan được vốn, thu nhập của người lao động có phần cải thiện, bộ máy quản lý năng động hơn. Sau 03 năm giao nhận, đến nay có 02 công ty đã tổng kết thực hiện việc giao DNNN cho tập thể người lao động.

2- Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai:

2.1- Thuận lợi:


- Có sự phối hợp chặt chẽ của Ban Đổi mới và Phát triển DN tỉnh với Ban Đổi mới doanh nghiệp của các sở quản lý chuyên ngành.


- Các DN có giá trị nhỏ, tài sản không phức tạp. Vì vậy, thời gian triển khai nhanh. Chỉ có 01 DN của ngành xây dựng do công nợ phải thu rải rác ở nhiều nơi, chiếm khối lượng lớn nên thời gian từ khi có quyết định giao doanh nghiệp cho tập người lao động đến khi thực hiện bàn giao chính thức tài sản gần hai năm mới hòan thành.


- Người lao động trong DN được hưởng 70% giá trị cổ phần được chia, lợi ích của họ cao hơn hình thức thực hiện cổ phần hóa DNNN. Vì vậy, khi tổ chức học tập thì việc nhận thức của người lao động được tiếp thu nhanh hơn và nhất trí cao hơn.


- Phương án phát triển kinh doanh trong 03 năm sau khi chuyển đổi hình thức sở hữu của các công ty có tính khả thi, ngành nghề và sản phẩm được mở rộng phù hợp với diễn biến của thị trường và các giải pháp tích cực hơn so với trước đây.

2.2- Khó khăn:


- Nhận thức của người lao động về mô hình tổ chức hoạt động công ty cổ phần còn mới mẻ khi thực hiện cơ chế của Luật DNNN sang cơ chế của Luật Doanh nghiệp.


- Sức cạnh tranh của các doanh nghiệp còn yếu kém, thu nhập của DN và người lao động còn thấp. Trong khi đó, quy mô của doanh nghiệp lại quá nhỏ, việc đầu tư còn hạn chế, cơ hội kinh doanh không nhiều, vay ngân hàng gặp khó khăn  do tài sản thế chấp ít và có giá trị thấp.


- Thiết bị, máy móc và công nghệ của doanh nghiệp còn lạc hậu, tình hình tài chính của các doanh nghiệp còn khó khăn. 


- Thiếu cán bộ quản lý giỏi, năng động. 

3- Một số kiến nghị để đẩy mạnh việc thực hiện Nghị định 103/1999/NĐ-CP:


- Cần có chính sách tài chính để hỗ trợ cho các DNNN trong diện 103/1999/NĐ-CP có điều kiện đầu tư mở rộng, xây dựng mới và bổ sung vốn lưu động. Vì thực tế, các đơn vị có số vốn chủ sở hữu quá nhỏ nhưng việc phát hành thêm cổ phiếu để thu hút thêm vốn đang gặp khó khăn, đồng thời không đủ tài sản thế chấp để vay ngân hàng đảm bảo hoạt động kinh doanh.


- Tại điểm 2, điều 10, chương II, của Nghị định số 103/1999/NĐ-CP phần trong ngoặc đơn nêu chưa rõ về thời gian tự nguyện chấm dứt hợp đồng của người lao động trước khi giao hay là trong 03 năm đầu khi đã nhận giao doanh nghiệp; do vậy dễ hiểu lầm hoặc vận dụng tùy tiện gây tranh chấp trong nội bộ công ty.
    

          - Tại mục a, điểm 1, của Điều 56, đề nghị điều chỉnh nhiệm vụ về lập phương án giao doanh nghiệp và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng nên giao cho Ban đổi mới tại doanh nghiệp thực hiện.

II- Tình hình chuyển đổi DNNN, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành công ty TNHH một thành viên  và thành lập mới công ty TNHH một thành viên:.

1- Tình hình:


1.1- Kết quả thực hiện:.


Năm 2001, UBND tỉnh đã chỉ đạo thí điểm chuyển đổi 02 doanh nghiệp thành công ty TNHH 01 thành viên. Trong đó, 01 doanh nghiệp trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và 01 DNNN kinh doanh trong lĩnh vực khai thác yến sào trực thuộc UBND tỉnh. Hai đơn vị này do quy mô nhỏ nên UBND tỉnh đã quyết định chọn mô hình tổ chức công ty theo mô hình chủ tịch công ty.  

Đơn vị trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh đã hoàn thành  việc chuyển đổi và đi vào hoạt động theo mô hình mới vào năm 2001. Riêng DNNN còn lại do khâu nhân sư bổ nhiệm chậm nên mới hoàn thành việc đăng ký kinh doanh trong năm 2004.

Tại Đề án sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo đó thời gian tới sẽ tiếp tục chuyển đổi một số DNNN tiếp tục giữ 100% vốn nhà nước thành công ty TNHH 01 thành viên vào năm 2005 và những năm sau đó.

Đi đôi với việc chuyển đổi các DNNN thành công ty TNHH một thành viên, đến nay ở tỉnh còn thành lập mới 05 công ty TNHH một thành viên khác, trong đó:
 - 02 công ty do các Hiệp hội nghề nghiệp thành lập.

- 03 công ty của các lọai hình doanh nghiệp khác không có vốn nhà nước.

Đến nay ở tỉnh đã có tổng số 07 công ty TNHH một thành viên họat động theo Luật Doanh nghiệp.


1.2- Những mặt tích cực:
           
+ Quán triệt cho các sở ngành, các tổ chức và các DNNN nhận thứ rõ về quá trình sắp xếp đổi mới và phát triển doanh nghiệp là vấn đề quan trọng và bức thiết, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, người lao động và sự phát triển bền vững của tỉnh nhà. Đồng thời, các sở ngành, các tổ chức, các doanh  nghiệp sớm chuẩn bị các điều kiện để nhanh chóng tiếp cận và triển khai hiệu quả những chủ trương, cơ chế chính sách mới của Trung ương. Đặc biệt là chuẩn bị tốt cho  quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.


+ Tăng cường công tác quản lý nhà nước và tính phối hợp giữa các sở ngành trong quản lý hành chính đối với các doanh nghiệp. Tăng  cường  trách  nhiệm các cơ   quan tổng hợp làm đầu mối trong quản lý hành chính để thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện, tổng hợp, đề xuất hướng xử lý có hiệu quả trong việc đổi mới và phát triển doanh  nghiệp trên địa bàn.

+ Doanh nghiệp  có một tổ chức duy nhất là chủ sở hữu nên tương đối rõ ràng về quyền hạn và trách nhiệm của chủ sở hữu, khắc phục tình trạng phân tán quyền hạn cũng như giảm sự can thiệp tác nghiệp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Tách bạch hơn giữa chủ sở hữu và người quản lý doanh nghiệp nên doanh nghiệp đã có được tính tự chủ, độc lập hơn trong quá trình hoạt động.

+ Ý thức làm việc của người lao động tốt hơn do tăng thêm quyền cho Chủ tịch công ty.

+ Tình hình tài chính của đơn vị đã được xử lý lành mạnh.


1.3- Những điểm hạn chế:


+ Chưa thật tách bạch giữa quyền hạn và trách nhiệm chủ sở hữu với người quản lý doanh nghiệp. Việc giao vốn cũng như  phương thức quản lý vốn còn mang tính hành chính, việc giám sát tài chính còn gò bó và lỏng lẻo. Dẫn đến tình trạng Chủ tịch công ty muốn vay vốn để đầu tư  mở rộng kinh doanh nhưng bị hạn chế bởi Chủ sỡ hữu.

+ Chế độ gắn quyền hạn với trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh, trong đầu tư chưa thật cụ thể đối với chủ sở hữu, hội đồng quản trị, chủ tịch công ty và đặc biệt là giám đốc. Mặt khác, chế độ phân phối thu nhập vẫn chưa tạo được động lực mạnh mẽ đối với cán bộ quản lý và người lao động.

 + Nhà nước chưa xây dựng  những tiêu thức ràng buộc và kích thích một cách cụ thể trong hoạt động động kinh doanh và đầu tư  để thông qua đó gắn kết hiệu quả giữa quyền hạn với trách nhiệm, quyền lợi và cũng là cơ sở để đánh giá năng lực cán bộ quản lý như: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, xử phạt.. Đồng thời theo đó, người lao động có cơ sở phấn đấu và phát huy tính dân chủ trong doanh nghiệp. 

2- Kiến nghị:

+ Xác định tính hợp pháp, hợp lý của chủ sở hữu và tách bạch sự quản lý nhà nước với sự can thiệp sâu vào quá trình hoạt động kinh doanh của chủ sở hữu.

+ Phải có cơ chế tài chính và phân phối lợi nhuận riêng cho công ty TNHH một thành viên với việc gắn trách nhiệm và quyền hạn của chủ tịch công ty.


+ Đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 63/2001/NĐ-CP theo hướng phù hợp với Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp, trong đó thống nhất các quy định về chức năng , quyền hạn và hạn chế  của chủ sở hữu. Đồng thời, thống nhất về người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH một thành viên ( trong Nghị định số 03/2000/NĐ-CP chỉ quy định duy nhất là giám đốc hoặc tổng giám đốc, còn Nghị định số 63/2001/NĐ-CP thì quy định chủ tịch công ty hoặc giám đốc).

          + Đề nghị nên thống nhất về tiêu chí lọai DNNN chuyển thành công ty TNHH một thành viên.

                                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

                                                                            KT. CHỦ TỊCH

                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Bộ KH & ĐT (Viện NCKTTW)

- Sở KĐ & ĐT Bình Định.

- Lưu VT, K7.
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